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1 25203201310  Lê Thị Vân  Anh 15/09/2001 Quảng Ngãi 28THT10

2 24212105588  Nguyễn Quang  Ánh 28/03/2000 Hà Tĩnh 28THT10

3 25211205050  Võ Văn  Bảo 10/01/2001 Quảng Nam 28THT10

4 25203209991  Nguyễn Thị Ngọc  Châu 20/06/2001 Quảng Ngãi 28THT10

5 25203102104  Nguyễn Thị Ngọc  Chi 19/02/2001 Quảng Ngãi 28THT10

6 25202109089  Dương Thị Thùy  Dung 05/05/2001 Quảng Nam 28THT10

7 25207211055  Đỗ Thị Phương  Dung 30/10/2001 Quảng Nam 28THT10

8 25207117108  Huỳnh Thị  Duyên 05/03/2001 Quảng Ngãi 28THT10

9 25202116747  Trần Nguyễn Ngọc  Hiền 14/01/2001 Lâm Đồng 28THT10

10 25207116807  Nguyễn Thị Thanh  Hiền 27/06/2001 Quảng Nam 28THT10

11 25207216693  Đinh Thị Thu  Hiền 14/08/2001 Quảng Nam 28THT10

12 25207204292  Nguyễn Thị Thu  Hoài 16/08/2001 Quảng Bình 28THT10

13 0368434920  Đinh Văn  Hưng 20/06/2002 Quảng Nam 28THT10

14 25212111972  Đinh Quang  Huy 12/03/2001 Quảng Nam 28THT10

15 25212205322  Nguyễn Đăng  Khoa 19/03/2001 Đà Nẵng 28THT10

16 25202108475  Nguyễn Thị Mỹ  Linh 10/07/2001 Đăk Lăk 28THT10

17 187995854  Trương Văn  Lực 12/11/2002 Nghệ An 28THT10

18 25207116804  Lê Thị Trà  My 27/10/2001 Quảng Nam 28THT10

19 25207100337  Nguyễn Quỳnh  Ngân 07/12/2001 Phú Yên 28THT10

20 25207108016  Phạm Thị Kim  Ngân 22/10/2001 Đắk Lắk 28THT10

21 24203107345  Nguyễn Thị Mỹ  Duyên 15/07/2000 Đắk Lắk 27THT5 Hoãn T12/21

22 25217104477  Nguyễn Tấn Việt  Hưng 10/05/2001 Đà Nẵng 28CSC2 Thi ghép

23 25207104660  Nguyễn Thùy  Vân 05/01/2001 Quảng Nam 28CYC2 Thi ghép

24 26212235277  Tô Châu Bảo  Lân 23/08/2002 Đà Nẵng 28CYC5 Thi ghép

25 25207116302  Trần Thị Như  Ngọc 09/03/2001 Đắk Lắk 28SBN3 Thi ghép

26 25207104392  Trần Thị Diệu  Vi 02/08/2001 Đà Nẵng 28SBN3 Thi ghép

27 25202113911  Trần Lê Diễm  Quỳnh 26/10/2001 Quảng Trị 28SHT3 Thi ghép

28 25207107767  Trần Hoàng Quỳnh  Anh 08/01/2001 Quảng Trị 28SYC2 Thi ghép
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29 25203407006  Nguyễn Thị Hồng  Loan 27/02/2001 Quảng Nam 28SYC2 Thi ghép

30 25217201196  Nguyễn Quang  Huy 06/02/2001 Hà Tĩnh 28TBN4 Thi ghép
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1 25203115773  Phạm Hoàng Bảo  Ngọc 24/11/2001 Đà Nẵng 28THT10

2 25205208450  Nguyễn Hà Diệu  Nhi 07/05/2001 Gia Lai 28THT10

3 25207100861  Đào Thị Quỳnh  Như 10/01/2001 Quảng Ngãi 28THT10

4 26202235421  Nguyễn Trần Phi  Nhung 06/09/2002 Quảng Nam 28THT10

5 25207101142  Nguyễn Hoàng  Oanh 07/07/2001 Quảng Trị 28THT10

6 25217102507  Nguyễn Văn  Phát 20/11/2001 Quảng Nam 28THT10

7 25202104123  Phan Thị Như  Quỳnh 22/10/2001 Quảng Nam 28THT10

8 25203116665  Nguyễn Thị Như  Quỳnh 26/06/2001 Quảng Nam 28THT10

9 25203314302  Lê Thị  Thắm 10/12/2001 Hà Tĩnh 28THT10

10 25207102559  Nguyễn Thanh  Thảo 13/07/2000 Đà Nẵng 28THT10

11 25207116003  Dư Phương  Thảo 22/07/2001 Quảng Nam 28THT10

12 25207217167  Trần Đỗ Ngọc  Thảo 17/11/2001 Hồ Chí Minh 28THT10

13 25212205321  Trần Văn  Thông 06/02/2001 Đà Nẵng 28THT10

14 25205208433  Nguyễn Dương Hải  Trà 25/10/2001 Gia  Lai 28THT10

15 26202232811  Bùi Thị Minh  Trâm 13/10/2002 Quảng Ngãi 28THT10

16 26203121846  Phan Thị Thùy  Trang 17/01/2001 Quảng Nam 28THT10

17 25203115082  Trần Thị Tú  Trinh 28/03/2001 Nghệ An 28THT10

18 25203109647  Trần Thị Thanh  Trúc 17/02/2001 Đà Nẵng 28THT10

19 26203133654  Lê Thị  Tuyết 02/06/2002 Quảng Ngãi 28THT10

20 25214709121  Nguyễn Trần Thanh  Vũ 24/10/2000 Đà Nẵng 28THT10

21 25205209821  Đặng Ngọc  Bích 07/03/2001 Đà Nẵng 28TSC9

22 25203510363  Phạm Thị  Bông 16/03/2001 Quảng Nam 28TSC9

23 25205116421  Võ Thị Hàn  Châu 24/01/2001 Khánh Hòa 28TSC9

24 25202103659  Nguyễn Thị Kiều  Diễm 09/03/2001 Quảng Ngãi 28TSC9

25 25203003943  Nguyễn Thị Bích  Diễm 10/01/2001 Quảng Nam 28TSC9

26 24215216235  Nguyễn Hữu  Dương 24/12/2000 Đà Nẵng 28TSC9

27 25202111361  Đoàn Vy  Giang 17/10/2001 Quảng Nam 28TSC9

28 25205211497  Cao Thị Mỹ  Hạnh 20/02/2001 Quảng Nam 28TSC9
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29 25202903974  Trần Thị  Hiền 03/03/2001 Thái Bình 28TSC9

30 25205216492  Nguyễn Thị Bích  Hoài 13/01/2001 Đà Nẵng 28TSC9
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1 25202216865  Phạm Thị Thu  Hương 19/04/2001 Quảng Nam 28TSC9

2 25217109587  Trần Quang  Khoa 16/02/1999 Quảng Ngãi 28TSC9

3 25202201852  Bùi Thị Minh  Khuê 08/11/2001 Kon Tum 28TSC9

4 25208609034  Lê Đặng Mỹ  Kiều 06/01/2001 Quảng Ngãi 28TSC9

5 25205100559  Đinh Thị Hoàng  Liên 25/03/2001 Phú Yên 28TSC9

6 25207109072  Huỳnh Ly  Ly 24/01/2001 Quảng Nam 28TSC9

7 25205212892  Phạm Thị  Mỹ 09/09/2001 Hà Tĩnh 28TSC9

8 25203210184  Trần Thị Kiều  Nga 12/01/2001 Đăk Lăk 28TSC9

9 25218616916  Đỗ Hoàng  Ngân 10/04/2000 Gia  Lai 28TSC9

10 26205239386  Đặng Lê Hoàng  Ngân 08/04/2002 Đà Nẵng 28TSC9

11 26205239387  Lê Thuỳ Bảo  Ngân 30/08/2002 Lâm Đồng 28TSC9

12 25207209036  Trần Thị Ánh  Ngọc 09/01/2001 Quảng Ngãi 28TSC9

13 25208609563  Lương Thị Hồng  Ngọc 26/11/2001 Bình Định 28TSC9

14 25205213163  Cao Phúc Thảo  Nguyên 16/06/2001 Quảng Ngãi 28TSC9

15 25203307266
 Nguyễn Thường
Yến

 Nhi 10/03/2001 Quảng Nam 28TSC9

16 25203509865  Nguyễn Phương  Nhi 03/11/2001 Quảng Trị 28TSC9

17 25205102530  Nguyễn Lê Tú  Nhi 26/10/2001 Quảng Ngãi 28TSC9

18 25203403634  Nguyễn Thị Anh  Phương 09/01/2001 Quảng Bình 28TSC9

19 25213404723  Trần Nguyên  Quang 02/04/2001 Quảng Nam 28TSC9

20 2320538759  Đặng Thị Thảo  Sang 16/10/1999 Bình Định 28TSC9

21 25202209887  Cao Thị Ngọc  Thiện 03/02/2001 Quảng Nam 28TSC9

22 25205102644  Võ Lê Uyên  Thuy 19/05/2001 Gia Lai 28TSC9

23 25207109660  Lê Thị  Thủy 05/10/2001 Đà Nẵng 28TSC9

24 25215215966  Võ Anh  Trí 29/11/2001 Đà Nẵng 28TSC9

25 25202101410  Hoàng Nguyễn Kiều Trinh 17/10/2001 Quảng Ngãi 28TSC9

26 25208601773  Bùi Thị  Trọng 25/02/2001 Quảng Ngãi 28TSC9

27 25207110543  Nguyễn Thị  Vân 15/01/2001 Quảng Nam 28TSC9

28 25203305754  Đặng Thị Trúc  Duyên 17/05/2001 Quảng Ngãi 28TYC5 Thi ghép
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29 25202203434  Đinh Thị Huỳnh  Như 30/08/2001 Quảng Nam 28TYC5 Thi ghép

30 25207100519  Trần Thị Khánh  Thư 01/01/2001 Đà Nẵng 28TYC6 Thi ghép

31 25207105339  Huỳnh Thị Thúy  Kiều 05/10/2001 Đà Nẵng 28TYC8 Thi ghép
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